
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày    tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức các Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 18/2023/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức các Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường, 

cụ thể như sau: 

1. Tổ chức Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Cụm thi đua các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương tại Phụ lục 1 kèm theo. 

2. Chỉ định cơ quan, đơn vị là Trưởng, Phó các Khối, Cụm thi đua năm 

2024 tại Phụ lục số 2 kèm theo. Việc bình bầu Trưởng, Phó các Khối, Cụm thi 

đua các năm tiếp theo do các Khối, Cụm quyết định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 127/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2023, Công văn số 

5338/BTNMT-TĐKT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc kiện toàn các Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường. 

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- Các Thứ trưởng; 

- Công đoàn Bộ,Đoàn TNCSHCM Bộ, 

  Hội Cựu chiến binh Bộ; 

- Lưu VT, TCCB.Thi 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đặng Quốc Khánh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC KHỐI, CỤM THI ĐUA 

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số        ngày       tháng       năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

I. CÁC KHỐI THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

Số TT Tên cơ quan, đơn vị 

Khối Thi đua số I 

01 Vụ Hợp tác Quốc tế 

02 Vụ Kế hoạch-Tài chính 

03 Vụ Khoa học và Công nghệ 

04 Vụ Pháp chế 

05 Vụ Tổ chức cán bộ 

06 Vụ Đất đai 

07 Vụ Môi trường 

Khối Thi đua số II 

01 Văn phòng Bộ  

02 Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam 

03 Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản 

04 Văn phòng Đảng-Đoàn thể 

05 Thanh tra Bộ 

06 Báo Tài nguyên và Môi trường 

07 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 

08 Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 
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Số TT Tên cơ quan, đơn vị 

Khối Thi đua số III 

01 Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

02 Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

03 Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai 

04 Cục Địa chất Việt Nam 

05 Cục Khoáng sản Việt Nam 

06 Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

07 Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất 

Khối Thi đua số IV 

01 Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

02 Cục Biến đổi khí hậu 

03 Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 

04 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

05 Cục Quản lý tài nguyên nước 

06 Cục Viễn thám Quốc gia 

Khối Thi đua số V 

01 Viện Chiến lược,Chính sách tài nguyên và môi trường 

02 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

03 Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản 

04 Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu 

05 Viện Khoa học Tài nguyên nước 

06 Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo 

07 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

08 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh 

09 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 
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Số TT Tên cơ quan, đơn vị 

Khối Thi đua số VI 

01 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi Việt Nam  

02 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam 

03 Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản tài nguyên - môi trường và Bản đồ 

Việt Nam 

04 Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 

05 Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng 

06 Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia 

07 Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 

 

II. CÁC CỤM THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

Số TT Tên cơ quan, đơn vị 

Cụm Thi đua số I 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố  Hà Nội 

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Hà Nam 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Nam Định 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình  

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên 

07 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương 

08 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh 

09 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 

10 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng 

Cụm Thi đua số II 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn  

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang  
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Số TT Tên cơ quan, đơn vị 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ 

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh 

07 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

08 SởTài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng 

09 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

Cụm Thi đua số III 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu  

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La 

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái 

Cụm Thi đua số IV 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An   

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh  

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Quảng Trị 

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên -  Huế  

Cụm Thi đua số V 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố  Đà Nẵng 

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quãng Ngãi 
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Số TT Tên cơ quan, đơn vị 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên 

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà 

07 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận  

Cụm Thi đua số VI 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai 

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk  

Cụm Thi đua số VII 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước 

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh 

07 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 

Cụm Thi đua số VIII 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An 

02 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 
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Số TT Tên cơ quan, đơn vị 

Cụm Thi đua số IX 

01 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang 

02 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ 

03 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu 

04 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang 

05 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 

06 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau 

07 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ CÁC KHỐI, CỤM THI ĐUA 

 NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số        ngày     tháng      năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. CÁC KHỐI THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

1. Khối thi đua số I: 

- Khối trưởng: Vụ Môi trường 

- Khối phó: Vụ Đất đai 

2. Khối thi đua số II: 

- Khối trưởng: Văn Phòng Bộ 

- Khối phó: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 

3. Khối thi đua số III: 

- Khối trưởng: Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất 

- Khối phó: Cục Địa chất Việt Nam 

4. Khối thi đua số IV: 

- Khối trưởng: Cục Biến đổi Khí hậu 

- Khối phó: Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường 

5. Khối thi đua số V: 

- Khối trưởng: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Khối phó: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

6. Khối thi đua số VI: 

- Khối trưởng: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và 

Bản đồ Việt Nam 

- Khối phó: Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia. 
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II. CÁC CỤM THI ĐUA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 

1. Cụm thi đua số I 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 

2. Cụm thi đua số II 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ 

3. Cụm thi đua số III 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình 

4. Cụm thi đua số IV 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh 

5. Cụm thi đua số V 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 

6. Cụm thi đua số VI 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum 

7. Cụm thi đua số VII 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai 

8. Cụm thi đua số VIII 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 

9. Cụm thi đua số IX 

- Cụm trưởng: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang 

- Cụm phó: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang./. 
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